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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 35 

I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng hoặc làm theo yêu cầu. 

Câu 1: Mai có 5 bông hoa màu xanh và 6 bông hoa màu đỏ. Tỉ số giữa bông hoa đỏ và bông 

hoa màu xanh là: 

A. 
6

11
 B. 5 : 6 C. 

5

6
  D. 

6

5
  

Câu 2: Tổng của hai số bằng số chẵn lớn nhất của số có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là 
5

9
 

Số bé là: 

A. 35 B. 45 C. 55 D. 65 

Câu 3: Hiện nay An 8 tuổi, chị Mai 28 tuổi. Sau bao nhiêu năm nữa thì 
1

3
tuổi An bằng 

1

7
tuổi 

chị Mai? 

A. 15 năm B. 10 năm C. 7 năm D. 20 năm 

Câu 4: Một hình chữ nhật có chu vi là 350m, chiều rộng bằng 
3

4
 chiều dài. Diện tích hình chữ 

nhật đó là: 

A. 5070m2 B. 7050m2 C. 750m2 D. 7500m2 

Câu 5: Hùng và Hưng có 235 viên bi, số bi của Huy bằng 
2

3
số bi của Hưng. Số bi của Hưng là: 

A. 141 viên bi B. 144 viên bi C. 114 viên bi D. 414 viên vi 

Câu 6: Tổng của hai số là 72. Tìm hai số đó, biết rằng nếu số lớn giảm 5 lần thì được số bé. 

A. 15; 57 B. 14; 58 C. 10; 65 D. 12; 60 

Câu 7: Cha hơn con 36 tuổi. 5 năm trước, tuổi con bằng 
1

5
 tuổi cha. Tuổi con hiện nay là 

A. 4 tuổi B. 14 tuổi C. 15 tuổi D. 19 tuổi 

Câu 8: Hiệu của hai số là số bé nhất có ba chữ số. Tỉ số giữa số lớn và số bé là 
7

2
. Số lớn là: 

A. 100 B. 120 C. 140 D. 160 
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II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Tính: 

a) 
28 4 5

:
5 3 8

   ..........................................................................................................................................  

b) 
7 11 5 11

: :
4 9 4 9

   ...................................................................................................................................  

Bài 2: Tìm x: 

a) x × 35 + 161 = 1736 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

b) 12 680 : x – 296 = 21 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều dài là 
9

10
m, chiều rộng kém chiều dài 

1

3
 m. Tính chu vi và 

diện tích hình chữ nhật đó. 

Bài giải 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Bài 4: Một hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo là 104cm. Đường chéo dài có độ dài gấp 

3 lần đường chéo ngắn. Tính diện tích hình thoi đó. 

Bài giải 

 ...............................................................  

 ...............................................................  

 ...............................................................  

 ...............................................................  

 ...............................................................  

 ...............................................................  

 ...............................................................  

 ...............................................................  

 ...............................................................  

 ...............................................................  

 ...............................................................  

 ...............................................................  

 ...............................................................  

 ...............................................................  
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án D A C D A D B C 

II, Tự luận 

Bài 1: Tính: 

a) 
28 4 5 21 5 21

:
5 3 8 5 8 8

     

b) 
7 11 5 11 7 5 11 11 11

: : 3
4 9 4 9 4 4 9 9 3

 
       

 
 

Bài 2: Tìm x: 

a) x × 35 + 161 = 1736 

    x × 35           = 1736 – 161  

    x × 35           = 1575 

     x                  = 1575 : 35          

     x                  = 45   

b) 12 680 : x – 296 = 21 

     12 680 : x          = 21 +  296 

     12 680 : x          = 317 

                   x          = 12 680 : 317 

                   x          = 40 

Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều dài là 
9

10
m, chiều rộng kém chiều dài 

1

3
 m. Tính chu vi và 

diện tích hình chữ nhật đó. 

Bài giải 

Chiều rộng hình chữ nhật là: 
9 1 17

10 3 30
  (m) 

Chu vi hình chữ nhật là: 
9 17 44

2
10 30 15

 
   

 
(m) 

Diện tích hình chữ nhật là: 
9 17 51

10 30 100
  (m2) 

Bài 4: Một hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo là 104cm. Đường chéo dài có độ dài gấp 

3 lần đường chéo ngắn. Tính diện tích hình thoi đó. 

Bài giải 

Độ dài đường chéo ngắn là: 104 : (3 + 1) = 26 (cm) 

Độ dài đường chéo dài là: 104 – 26 = 78 (cm) 

Diện tích hình thoi là: 26 × 78 : 2 = 1014 (cm2) 

Đáp số: 1014 cm2 

 


